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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Hiền , Cô Phương đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về 

sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định; 

- Hướng dẫn trẻ biết cách chào hỏi lễ phép, cất ba lô 

- Trò chuyện với trẻ hôm nay con thích ăn gì? con thích chơi đồ chơi gì? Hôm nay ai đưa 

con đi học? con có thích chơi với bạn không? Sáng nay con ăn gì? Ai cho con ăn? Con ăn có 

thấy ngon miệng không (MT23)  

MT23 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ hoa tay) 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn Theo bài hát khuôn mặt cười 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (Em làm công an tý hon) 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân: đứng lên 

- VĐ theo giai điệu bắc kim thang – Troubl is A Friend  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động tạo hình 

- Dán hoa tặng bà tặng 

mẹ  

Hoạt động tạo hình 

- Nặn bánh xe 

(MT41)  

Hoạt động tạo hình 

Dán ô tô  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán tàu hỏa  
 

MT41, 

MT6 
T3 

Hoạt động nhận biết 

- Tàu thủy - thuyền 

buồm  

Hoạt động nhận biết 

- Xe đạp- xe máy  
 

Hoạt động nhận biết 

- Ô tô nhà bé  
 

Hoạt động nhận biết 

Tàu hoả  
 

T4 
Vận động Vận động Vận động Vận động 



- VĐCB: Bước lên 

xuống có tay vịn 

- TCVĐ: Vợt bóng  
 

- VĐCB: Đi theo 

đường ngoằn nghèo 

- TCVĐ: Khiêu vũ 

với bóng  

- VĐCB:Bò chui qua 

cổng  

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ  

- VĐCB:Ném bóng 

trúng đích (Đích xa 

70-80m) 

- TCVĐ: Máy bay  

T5 

Làm quen văn học 

- Thơ: Quà 8 tháng3  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Xe đạp  
 

Làm quen văn học 

- Truyện: Vì sao thỏ 

cụt đuôi  

Làm quen văn học 

- Thơ: Đi chơi phố  
 

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Ngày vui 

mồng 8 tháng 3 

- TCAN: Âm thanh gì 

đây  

Âm nhạc 

Dạy hát: Lái ô tô 

- TCAN: Đi theo 

tiếng nhạc  
 

Âm nhạc 

-VĐTN: Em tập lái ô 

tô 

- TCAN: Bé đoán 

giỏi (MT6)  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Em đi 

chơi thuyền 

- TCVĐ: Đi theo 

tiếng nhạc  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1 

- Dạo quanh sân Trường.Tc Bé chơi vận đông. chơi tự do.  

- Vận động bài hát: "Đoàn tàu nhỏ xíu" TC: Bé chơi thả hạt; Chơi tự do  

- T/C Khiêu vũ với bóng, T/C Bé thả hạt . Chơi tự do.  

- Quan sát bầu trời ..T/C : Bé khéo tay; Chơi tự do  

- Nhanh và khéo. T/c: Bé chơi với ống thả màu; Chơi tự do  

* Tuần 2 

- Dạo quanh sân trường tắm nắng. TC:Bé khéo tay; Chơi tự do  

- Vận động theo nhạc "Đi xe đạp"; T/C: rồng rắn lên mây, Bé thả Hình; Chơi tự do.  

- TCDD: dung dăng dung dẻ.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  

- TC: Bong bóng xà phòng; Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  

- Quan sát bãi đỗ xe của trường.TC: Chơi đồ chơi mang theo khu nhà vòm  

* Tuần 3: 

- TC: Tín hiệu đèn giao thông; Chơi tự do  

- Vận động theo nhạc bài hát: " em tập lái ô tô". TC: Bé chơi thả hạt; Chơi tự do.  

- T/C: Nhanh và khéo; T/C: Bé thả Hình; Chơi tự do.  

MT42 



- Dạo quanh sân trường. TCVĐ : Ô tô và chim sẻ ; Chơi tự do  

- TC: Chi Chi chành chành; đồ chơi mang theo; Chơi tự do.  

* Tuần 4: 

- Quan sát phương tiện lưu thông trên đường, TC:Bé khéo tay;Chơi tự do  

- Giao lưu vận động với lớp c5  

- T/C Đuổi nhặt bóng. Bé chơi khu vận động; Chơi tự do.  

- Trò chơi nhanh và khéo; TC: Chơi đồ chơi mang theo khu nhà vòm  

-T/C: Máy bay; TC: Bé chơi thả hạt; Chơi tự do (MT42)  

Chơi tập ở các 

góc 

Chơi thân thiện với bạn chơi cạnh bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

- Góc bế em: Chơi nấu ăn, bế em, xúc cho em ăn, tắm cho em 

- Góc kể chuyện theo tranh: Xem tranh truyện chỉ, dán và nói tên nhân vật trong truyện," Vì 

sao thỏ cụt đuôi" 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng mẹ, Xếp chồng các khối gỗ thành ô tô 

- Góc hình và màu: trang trí bưu thiếp tặng bà tặng mẹ, dán hình ô tô từ các hình vuông, 

hình tròn 

- Góc Vận động: chơi búa cọc, kéo xe  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Giờ ăn: 

- Hướng dẫn trẻ cách giữ bát cầm thìa và cho trẻ tự xúc cơm ăn. 

- Tập cho trẻ làm quen với chế độ ăn cơm và ăn các loại thức ăn khác ở trường như: Cơm, 

thịt, cá ,trứng, tôm, cua, 

* Giờ ngủ 

- Cô vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ cho trẻ ngủ ngon 1 giấc buổi trưa qua bài hát " 

Ngủ ngon" 

- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

- Đọc truyện bắt đầu giờ ngủ bằng tâm trạng thoải mái, khi trẻ bắt đầu buồn ngủ, bật nhạc 

êm dịu để trẻ tự đi vào giấc ngủ ngon 

* Vệ sinh: 

- Hướng dẫn kỹ năng rửa mặt đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ để dép, để khăn mặt đúng theo quy định, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

 



- Tập cho trẻ có tính tự giác rửa mặt trước khi ăn, sau khi ngủ dậy 

- Duy trì cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 

- Luyện tập một số thao tác đơn giản tự phục vụ bản thân: Luyện cho trẻ rửa tay dưới vòi 

nước chảy. 

Hướng dẫn trẻ kỹ năng: 

+ Xúc miệng nước muối 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  

Chơi - tập 

buổi chiều 

Tuần 1 

- TC: Bé thử nhớ xem, TCVĐ: Chơi lăn bóng, Xem tranh, ảnh về xe đạp ,xe máy ,ô tô  

-TC: Nghe theo hiệu lệnh của tôi. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Chơi các góc  

- TCVĐ: Bóng tròn to, TC Hãy làm theo cô,Chơi các góc  

- Cho trẻ đọc thơ diễn cảm “Xe đạp”, TC: Tung bắt bóng cùng cô, Cho trẻ chơi góc  

-TC: Nghe theo hiệu lệnh của tôi, TCVĐ: Bóng tròn to,cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 2. 

- Hoạt động Montessori: Góc cảm giác : Ngăn kéo hình tròn ( Bài 1)  

- TC: Xe nào bé biết, TC: Ném bóng vào rổ Chơi các góc  

- Cho trẻ đọc thơ “ Con thuyền” Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Vẽ bánh xe - TCVĐ: Trời nắng trời mưa. Chơi các góc.  

-Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  

* Tuần 3: 

- Xem tranh ảnh các PTGT, TC: Bắt chước tiếng của các PTGT, Chơi góc tự chọn  

- Gọi tên các phương tiện giao thông , khoanh tròn vào phương tiện giao thông có một cái, 

nói xem phương tiện giao thông nào có nhiều cá ( LQVT)  

- Nối các phương tiện giao thông đường bộ, chơi góc tự chọn  

T/C: Đây là xe gì? xe máy này có màu gì? xe máy kêu như thế nào.  

-Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi  

* Tuần 4: 

- TC: Phương tiện nào bé biết, TCDG: Bóng tròn to, Chơi các góc  

- T/C: cho trẻ đọc thơ "con tàu ”, TCVĐ: Lăn bóng,Chơi các góc  

- Cho trẻ làm hoàn thiện bài lúc sáng, TCVĐ: Bóng tròn to  

 



- TC: Nghe theo hiệu lệnh của tôi. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Chơi các góc  

- Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi  

Chủ đề - Sự 

kiện  

Bông hoa mừng bà mừng 

mẹ  

Xe đạp - Xe máy nhà 

bé  
Ô tô nhà bé  

Bé đi tàu hoả -Máy 

bay  

 

 


